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Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Vũ Thị Thu 

Các Thẩm phán:      Bà Vũ Thị Mai H 

                                 Ông Lại Văn Tùng                     

- T ư ký    ê   òa  Ông Vũ Hoàng Giang - Th     T a án nh n d n t nh 

Na   ịnh.  

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Na  Đị     a    a    ê   o :  

Ông Trần Mạnh Tr ờng - Kiể  sát viên. 

Ngày 14  tháng 4 nă  2023 tại trụ sở Toà án nh n d n t nh Na   ịnh xét 

xử công  hai vụ án d n sự phúc thẩ  thụ l  số 76/2022/TLPT-DS ngày 04 tháng 

11 nă  2022 về tranh chấp hợp đồng tín dụng. 

Do  ản án d n sự số 20/2022/DS-ST ngày 19 tháng 7 nă  2022 của T a án 

nhân dân huyện Trực Ninh, t nh Na   ịnh  ị  háng cáo.                                          

Theo Quyết định đ a vụ án ra xét xử phúc thẩ  số 28/2023/Q -PT ngày 

03 tháng 3 nă  2023 gi a các đ  ng sự:  

- Nguyên đơn: Ngân hàng tH  ại cổ phần quốc tế Việt Na  (VIB); địa ch : 

Tầng 1(tầng trệt) và  2 T a nhà Saling tower, số 111A Pasteur, ph ờng Bến 

Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Hàn Ngọc V; chức vụ: Tổng Giá  

đốc Ngân hàng tH  ại cổ phần quốc tế Việt Na  (VIB).  

- Người đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị Thu H ; chức vụ: Giá  đốc 

trung t   quản l  nợ Ng n hàng  án lẻ - Ngân hàng tH  ại cổ phần quốc tế Việt 

Nam. Theo văn  ản ủy quyền ngày số 3.0141.17 ngày 16-01-2017. 

- Người đại diện theo uỷ quyền lại của bà Hà:  

1. Ông Nguyễn Tử Kh; 

2. Ông L  Quốc V; 
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3. Ông Phan Văn T; 

Cùng địa ch   ới: Tầng M, t a nhà Hồng Hà, số 25 L  Th ờng Kiệt, quận 

Hoàn Kiế , Thành phố Hà Nội. Theo giấy uỷ quyền ngày 02 tháng 7 nă  2021. 

- Bị đơn:  

1. Anh Bùi Văn Ch; sinh nă  1978; 

 2. Chị Bùi Thị H; sinh nă  1984;  

Cùng trú tại: Xó  12, xã TrT, huyện TrN, Na   ịnh. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Nguyễn Văn H1; sinh năm 1977;  

2. Bà Lại Thị Ưng; sinh nă  1948;  

Cùng địa ch : Thôn   , thị trấn PX, huyện PX, thành phố Hà Nội.  

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh Nguyễn Văn H1: 

Luật s  Nguyễn Ngọc T; Công ty luật trách nhiệ  h u hạn Ngọc Tấn, 

thuộc  oàn luật s  thành phố Hà Nội. 

3. Chị Nguyễn Thị T1; sinh 1973; địa ch : Thôn Ứng H a, xã Phúc Tiến, 

huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.  

4. Chị Nguyễn Thị H1; sinh nă  1985; địa ch : Xã V n Từ, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội.  

- Người đại diện theo ủy quyền của bà Ưng, chị Tâm và chị Hậu: Anh 

Nguyễn Văn H1; sinh năm 1977; địa ch : Thôn   , thị trấn PX, huyện PX, 

thành phố Hà Nội. Theo hợp đồng ủy quyền ngày 17 tháng 4 nă  2011. 

- Người kháng cáo: Anh Nguyễn Văn H1 là ng ời có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan. 

Tại phiên t a phúc thẩ : Anh Khuê, anh Việt, anh Ch, anh Hà, luật s  

Tấn có  ặt. Nh ng ng ời tha  gia tố tụng  hác vắng  ặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại đ n  hởi  iện và quá trình tố tụng tại T a án nguyên đ n là Ngân 

hàng tH  ại cổ phần quốc tế Việt Na  trình bày: 

 Ngày 16-5-2011 Ngân hàng tH  ại cổ phần quốc tế Việt Na  (sau đ y 

viết tắt là Ng n hàng quốc tế) với anh Bùi Văn Ch và vợ là Bùi Thị H    hợp 

đồng theo hình thức cấp tín dụng hạn  ức, lãi suất theo  hế  ớc nhận nợ tại thời 

điể  giải ng n ngày 16-5-2012 là 19%/1 nă . Thời hạn trả nợ gốc vào cuối  ỳ, 

trả nợ lãi vào ngày 15 hàng tháng.  

Tài sản thế chấp đả   ảo cho  hoản vay là nhà đất đứng tên hộ  à Lại 

Thị Ưng, thửa đất số 85 tờ  ản đồ số 05 tại Thôn   , thị trấn PX, huyện PX, 
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thành phố Hà Nội, do các thành viên của hộ gia đình    hợp đồng. Quá trình 

thực hiện hợp đồng, anh Ch đã trả nợ gốc 100.000.000 đồng và trả lãi đến ngày 

15-11-2012, từ đó anh Ch ngừng trả gốc và lãi. 

Nay Ng n hàng quốc tế  hởi  iện yêu cầu  uộc anh Bùi Văn Ch và chị 

Bùi Thị H phải trả nợ gốc là 300.000.000 đồng, lãi trong hạn tính chốt đến ngày 

16-11-2012 là 4.411.950 đồng, lãi quá hạn tạ  tính đến ngày ngày 19-7-2022 là 

632.225.650 đồng. Tổng 936.637.600 đồng.  

Kể từ ngày 20-7-2022 cho đến  hi thanh toán xong nợ gốc, anh Ch, chị H 

c n phải tiếp tục chịu lãi trên nợ gốc ch a thanh toán theo  ức lãi suất nợ quá 

hạn do các  ên thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng số CN048/HDTD1-

VIB019/11 ngày 16-5-2011. 

Tr ờng hợp anh Ch và chị H  hông thực hiện hoặc thực hiện  hông đầy 

đủ nghĩa vụ trả nợ với Ng n hàng quốc tế, đề nghị T a án tuyên, Ngân hàng 

quốc tế đ ợc quyền yêu cầu c  quan Thi hành án có thẩ  quyền  ê  iên, phát 

 ại tài sản thế chấp để xử l , thu hồi nợ, cụ thể là: Quyền sử dụng đất và tài sản 

 hác gắn liền với đất tại thửa đất số 85, tờ  ản đồ số 05, địa ch  thửa đất tại: Thị 

trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, t nh Hà T y (nay là TP Hà Nội). Diện tích 

112m
2
,  ục đích sử dụng đất ở. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

S816057 vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01315 QSD /H - 

UBND do UBND huyện Phú Xuyên, t nh Hà T y (nay là TP Hà Nội) cấp ngày 

05-02-2002 cho hộ  à Lại Thị Ưng.  

Tr ờng hợp số tiền thu đ ợc từ việc phát  ại tài sản  hông đủ thanh toán 

hết  hoản nợ thì  uộc anh Ch chị H phải có nghĩa vụ trả hết nợ cho Ng n hàng 

quốc tế. 

* Bản tự  hai và quá trình tố tụng tại T a án  ị đ n là anh Bùi Văn Ch 

trình bày:  

Anh là ng ời trực tiếp ký hợp đồng vay nợ, anh tự chịu trách nhiệ  trả nợ 

cho Ngân hàng quốc tế. Về nợ gốc theo hợp đồng vay là 400 triệu, anh đã trả 

100 triệu tiền gốc c n nợ 300 triệu gốc, lãi đã trả đ ợc 29.149.079 đồng. Hiện 

nay anh đang gặp  hó  hăn, anh đề nghị Ng n hàng hỗ trợ giả  lãi xuất, anh ch  

có  hả năng trả nợ hết tiền gốc và  ột phần lãi, tổng là 500.000.000 đồng. Nếu 

Ng n hàng  hông chấp thuận thì đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật. 

* Tại  ản tự  hai, quá trình tố tụng tại T a án ng ời có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan là anh Nguyễn Văn H1 trình bày:  

Từ nă  2014 anh thấy anh Ch chị H có dấu hiệu  hông thực hiện nghĩa 

vụ trả nợ, anh đã chủ động là  đ n đề nghị Ng n hàng quốc tế giải quyết dứt 

điể  hợp đồng tín dụng, có thể  hởi  iện ra Toà án nh n d n, nh ng Ngân hàng 

 hông có  iện pháp tích cực trong việc giải quyết tất toán nợ, dẫn đến quyền lợi 

Ch đáng của gia đình anh  ị ảnh h ởng. Khoản vay Ng n hàng là  hoản vay nợ 
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chung của vợ chồng anh Ch chị H đề nghị là  rõ quyền và nghĩa vụ đối với 

 hoản nợ trên.  

Tại hợp đồng tín dụng ngày 16-5-2011 Ng n hàng yêu cầu anh Ch chị H 

thế chấp thê  tài sản đả   ảo  hoản vay là xe ô tô KIA, BKS 29LD-5415, 

nh ng Ng n hàng  hông đ a chiếc xe ô tô này vào phát  ại  ê  iên  ảo đả  để 

thanh l  hợp đồng tín dụng. Anh đề nghị Toà án án xe  xét trách nhiệ  của 

Ngân hàng, cố tình  éo dài việc thanh l  hợp đồng tín dụng dẫn đến ảnh h ởng 

đến quyền lợi của anh. 

Ngày 09-11-2021 Ngân hàng quốc tế có đ n yêu cầu thẩ  định tài sản thế 

chấp. Toà án huyện Trực Ninh đã ra quyết định uỷ thác cho Toà án nhân dân 

huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội tiến hành thẩ  định tài sản thế chấp. Ngày 

24-5-2022 Toà án huyện Phú Xuyên đã lập  iên  ản xe  xét thẩ  định tại chỗ 

đối với thửa đất số 85, tờ  ản đồ số 05 và tài sản trên đất, địa ch  tại: Thị trấn 

Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, diện tích 112m
2
 theo giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số S816057 do UBND huyện Phú Xuyên, t nh 

Hà T y (nay là TP Hà Nội) cấp ngày 05-02-2002 cho hộ  à Lại Thị Ưng.  

Kết quả xe  xét thẩ  định tại chỗ, thửa đất số 85, tờ  ản đồ số 05 địa ch  

tại: Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, hiện vẫn do  à 

Lại Thị Ưng quản l  sử dụng, trên đất có 01 ngôi nhà cấp 4, công trình phụ  hép 

kín, không cho thuê, cho ở nhờ,  hông có các hình thức chuyển dịch quyền sở 

h u, sử dụng nào  hác, vẫn c n nguyên trạng nh  trong hợp đồng thế chấp lập 

ngày 11-5-2011. 

Tại  ản án d n sự số 20/2022/DS-ST ngày 19 tháng 7 nă  2022 của T a 

án nh n d n huyện Trực Ninh, t nh Na   ịnh đã quyết định. 

Căn cứ  iều 335; 336; 342 và  iều 463, 466 BLDS,  iều 91 Luật các tổ 

chức tín dụng nă  2010, sửa đổi  ổ sung nă  2017;  iều 7,  iều 8 Nghị quyết 

01/2019/NQ-H TP ngày 11/01/2019, điể    Khoản 4  iều 13 Thông t  

39/2016/TT- NHNN. 

1. Chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của Ngân hàng tH  ại cổ phần quốc tế 

Việt Na  (VIB) đối với anh Bùi Văn Ch và chị Bùi Thị H.  

1.1. Buộc anh Bùi Văn Ch và chị Bùi Thị H thực hiện nghĩa vụ trả nợ tiền 

gốc, tiền lãi trong hạn và tiền lãi quá hạn theo hợp đồng tín dụng số 

CN048/HDTD1-VIB019/11 ngày 16-5-2011 cụ thể: Trả nợ gốc là 300.000.000đồng, lãi 

trong hạn tính chốt đến ngày 16-11-2012  là  4.411.950đồng, lãi quá hạn tạ  tính 

đến ngày ngày 19-7-2022 là 632.225.650 đồng. Tổng 936.637.600đồng.  

1.2. Kể từ ngày 20-7-2022 cho đến  hi thanh toán xong tiền nợ gốc, anh 

Ch, chị H c n phải tiếp tục chịu lãi trên số nợ gốc ch a thanh toán theo  ức lãi 

suất nợ quá hạn do các  ên thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng số 

CN048/HDTD1-VIB019/11 ngày 16-5-2011. 
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2. Chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng tH  ại cổ phần Quốc tế Việt Na  

về việc xử l  tài sản  ảo đả  để thu hồi nợ cụ thể: 

- Tr ờng hợp anh Bùi Văn Ch và chị Bùi Thị H  hông thanh toán đ ợc 

khoản nợ nêu trên, Ngân hàng tH  ại cổ phần Quốc tế Việt Na  có quyền đề 

nghị c  quan Thi hành án d n sự có thẩ  quyền xử l  phát  ại tài sản thế chấp 

để thu hồi nợ, theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (của bên thứ 3 là cá 

nhân) là thửa đất số 85, tờ  ản đồ số 05, địa ch  thửa đất tại: Thôn  ông  oài, 

thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, t nh Hà T y (nay là thành phố Hà Nội) 

diện tích 112m
2
,  ục đích sử dụng đất ở, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số S816057, vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

01315.QSD /H-UBND do UBND huyện Phú Xuyên, t nh Hà T y (nay là thành 

phố Hà Nội) cấp ngày 05-02-2002 cho hộ  à Lại Thị Ưng  ảo đả  là toàn  ộ 

nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi trong hạn, lãi quá hạn của anh Ch và chị H cho Ngân 

hàng tH  ại cổ phần Quốc tế Việt Na . 

- Khi xử l  tài sản thế chấp thì tất cả nh ng ng ời đang sinh sống tại nhà, 

đất là tài sản thế chấp nêu trên phải di chuyển đi chỗ  hác để thi hành án. 

- Tr ờng hợp sau  hi phát  ại tài sản thế chấp, số tiền thu đ ợc  hông đủ 

để thanh toán toàn  ộ  hoản nợ cho Ngân hàng tH  ại cổ phần Quốc tế Việt 

Nam thì anh Ch và chị H phải có nghĩa vụ tiếp tục trả hết số tiền c n nợ cho 

Ngân hàng tH  ại cổ phần Quốc tế Việt Na . 

- Tr ờng hợp số tiền thu đ ợc có giá trị lớn h n số tiền anh Ch và chị H 

phải trả cho Ngân hàng tH  ại cổ phần Quốc tế Việt Na  thì số tiền c n lại sau 

 hi thanh toán  hoản nợ đ ợc trả lại cho hộ  à Lại Thị Ưng.  

- Tr ờng hợp anh Ch và chị H trả đ ợc toàn  ộ  hoản nợ nêu trên thì 

Ngân hàng tH  ại cổ phần Quốc tế Việt Na  phải là  thủ tục giải chấp tài sản 

cho hộ  à Lại Thị Ưng theo quy định của pháp luật. 

3. Kiến nghị Ng n hàng TMCP Quốc tế Việt Na   hi xử l  tài sản thế 

chấp phải xe  xét quyền lợi của  ên thế chấp tài sản ( ên thứ 3) đối với  hoản 

nợ lãi phát sinh từ ngày 06-05-2014. 

Ngoài ra,  ản án s  thẩ  c n tuyên án phí quyền  háng cáo của các 

đ  ng sự. 

Ngày 29 tháng 7 nă  2022 anh Nguyễn Văn H1 có đ n  háng cáo  ột 

phần  ản án s  thẩ  với l  do: Cấp s  thẩ   hông xe  xét đến lỗi của Ng n 

hàng trong việc thu nợ, để  hoản nợ  éo dài gần 10 nă  trong  hi đó anh và chị 

H đã có đ n đề nghị Ng n hàng thanh l  hợp đồng tín dụng vào ngày 06 tháng 5 

nă  2014  hiến quyền lợi của anh  ị ảnh h ởng. Cấp s  thẩ   hông xe  xét 

vẫn tuyên Ng n hàng có quyền thi hành án với tài sản thế chấp của gia đình anh 

gồ  cả lãi trên nợ gốc từ nă  2014 đến nay, trong  hi gia đình anh  hông có lỗi 

 à lỗi do Ng n hàng quốc tế.   
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Yêu cầu cấp phúc thẩ  giải quyết nh ng việc sau đ y: Bên  ảo lãnh cho 

 ên thứ 3 vay vốn trong hợp đồng tín dụng gi a Ng n hàng quốc tế với anh Ch 

chị H  hông phải chịu trách nhiệ ,  hông có nghĩa vụ phải dùng tài sản  ảo 

lãnh cho  hoản tiền phát sinh, lãi quá hạn trong thời gian từ ngày 07 tháng 5 

nă  2014 đến ngày 19 tháng 7 nă  2022. Buộc anh Ch chị H phải có nghĩa vụ 

có trách nhiệ  thanh toán nợ lãi trên nợ gốc, lãi phạt do thanh toán quá hạn từ 

ngày 07 tháng 5 nă  2014 đến ngày 19 tháng 7 nă  2022 cho Ng n hàng Quốc 

tế.  

Tại phiên t a phúc thẩ , Ng n hàng quốc tế gi  nguyên đ n  hởi  iện và 

trình bày, khi anh Ch chị H vi phạ  nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng, thì 

Ngân hàng có văn  ản thông báo cho anh Ch có    nhận, nh ng sau đó anh Ch 

chị H cắt địa ch  và  hông thông  áo địa ch   ới cho Ng n hàng. Ng n hàng 

 hông thanh l  hợp đồng tín dụng là do  hách hàng trốn tránh, thay đổi địa ch , 

Ng n hàng đã là  việc với chủ tài sản  ảo đả  để xử l  tài sản thế chấp thu hồi 

nợ nh ng chủ tài sản  hông đồng   và Ng n hàng đã  hởi  iện. Chiếc xe ô tô 

KIA, BKS 29LD-5415  hông liên quan đến tài sản thế chấp; phạ  vi  ảo đả  

cho  hoản vay 400 triệu đồng, thời hạn là 20 nă  tài sản thế chấp có giá trị là 

728 triệu đồng đủ  ảo đả  cho  hoản vay 400 triệu đồng nên  hông cần  ổ sung 

thê  tài sản thế chấp.  ề nghị Hội đồng xét xử  hông chấp nhận  háng cáo của 

anh Hà gi  nguyên  ản án s  thẩ . 

Anh Ch trình  ày: Anh và chị H vay Ng n hàng số tiền 400 triệu đồng và 

xác nhận nợ gốc, nợ lãi nh  án s  thẩ  là đúng. Quá trình thực hiện hợp đồng, 

anh đã vi phạ  nghĩa vụ trả nợ. Nă  2013 anh và chị H  ị vỡ nợ, nên đã thay 

đổi chỗ ở, anh vào thành phố Hồ Chí Minh đi là  việc nhiều n i, c n chị H đã 

thay đổi chỗ ở và phải thuê nhà trọ,  hi thay đổi địa ch  anh và chị H không 

thông  áo cho Ng n hàng  iết. Xe ô tô KIA, BKS 29LD-5415  hông phải là tài 

sản của anh và chị H  à là của Công ty Pepsi.Co nên  hông thể thế chấp cho 

khoản vay 400 triệu đ ợc. Anh nhất trí với  háng cáo của anh Hà. 

Anh Hà gi  nguyên đ n  háng cáo và trình  ày: Ngày 16-5-2011 anh Ch 

chị H vay Ng n hàng theo hợp đồng tín dụng, thời hạn vay 6 tháng, hết thời hạn 

6 tháng anh Ch đã  ổ sung tài sản thế chấp là xe ô tô KIA, BKS 29LD-5415 

nh ng Ng n hàng  hông phát  ại xe ô tô để thanh l  hợp đồng tín dụng. Anh đã 

phối hợp với Ng n hàng tì  địa ch  của anh Ch chị H tại quận Hoàng Mai và có 

văn  ản gửi Ng n hàng đề nghị thanh l  hợp đồng tín dụng, nh ng Ng n hàng 

 hông  hởi  iện và  hông thanh l  hợp đồng đã cố tình  éo dài dẫn đến phát 

sinh nợ lãi. Do vậy, anh ch  có trách nhiệ  thanh toán nợ gốc và nợ lãi từ ngày 

06-5-2014 trở về tr ớc, c n  hoản lãi từ ngày 07-5-2014 đến ngày xét xử s  

thẩ  17-9-2022 anh  hông chịu trách nhiệ  đề nghị Hội đồng xét xử xem xét. 

Ng ời  ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh Hà trình  ày:  ề nghị 

là  rõ lỗi của Ng n hàng trong việc thu hồi nợ về  hoản vay gi a anh Ch chị H 

với Ng n hàng. Sau  hi anh Ch chị H vi phạ  nghĩa vụ trả nợ, anh Hà đã phối 
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hợp với Ng n hàng tì  địa ch  của anh Ch chị H tại quận Hoàng Mai, nh ng sau 

đó Ng n hàng lại  hởi  iện vụ án tại T a án nhận d n huyện Phú Xuyên, thành 

phố Hà Nội và T a án huyện Phú Xuyên đã trả lời vụ án thuộc thẩ  quyền của 

T a án huyện Trực Ninh, t nh Na   ịnh; do Ng n hàng chậ  trễ trong việc 

 hởi  iện dẫn đến phát sinh  hoản lãi nên lỗi thuộc về Ng n hàng; do vậy anh 

Hà ch  có trách nhiệ  trả nợ gốc và nợ lãi từ ngày 06-5-2014 đến ngày xét xử s  

thẩ  là ngày 19-7-2022 c n  hoản lãi từ ngày 07-5-2022 đến ngày xét xử phúc 

thẩ  anh Hà  hông phải chịu trách nhiệ .  ề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận 

 háng cáo của anh Hà, sửa  ản án s  thẩ . 

Kiể  sát viên - Viện  iể  sát nhân dân t nh Na   ịnh phát  iểu    iến: 

Về tố tụng, quá trình giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩ , Thẩ  phán và Hội 

đồng xét xử đã tu n theo các quy định của Bộ luật tố tụng d n sự. Các đ  ng sự 

chấp hành đúng các quy định của pháp luật tố tụng d n sự, quyền lợi của các 

đ  ng sự đ ợc  ảo đả . Về đ ờng lối giải quyết vụ án,  hông có căn cứ chấp 

nhận  háng cáo của anh Hà, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng  hoản 1  iều 308 

BLTTDS gi  nguyên  ản án s  thẩ . Án phí giải quyết theo pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau  hi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s  vụ án đ ợc xe  

xét tại phiên toà căn cứ vào  ết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử xét 

 háng cáo của anh Nguyễn Văn H1: 

[1] Về tố tụng: Chị Bùi Thị H đã đ ợc triệu tập hợp lệ đến phiên t a lần 

thứ 2 nh ng vắng  ặt  hông có l  do, căn cứ  hoản 3  iều 296 BLTTDS, Hội 

đồng xét xử, tiến hành xét xử vắng  ặt chị H. 

[2] Về nội dung: Ngày 16-5-2011 Ng n hàng quốc tế và anh Bùi Văn Ch, 

chị Bùi Thị H    hợp đồng tín dụng số CN048/HDTD1-VB019/11 với nội dung 

c   ản là Ngân hàng cho anh Ch chị H vay 400 triệu đồng, lãi suất áp dụng tại 

thời điể  giải ng n ngày 16-5-2012 là 19%/1 nă . Thời hạn trả nợ gốc vào cuối 

 ỳ, trả nợ lãi vào ngày 15 hàng tháng… 

[3] Quá trình thực hiện hợp đồng, anh Ch đã trả nợ gốc 100.000.000 đồng vào 

ngày 16-8-2013 và trả lãi đến ngày 15-11-2012, từ đó anh Ch ngừng trả gốc và 

lãi. Tính đến thời điể  xét xử s  thẩ  ngày 19-7-2022 anh Ch chị H c n nợ tiền 

gốc là 300 triệu đồng, nợ lãi trong hạn là  4.411.950 đồng, lãi quá hạn là 

632.225.650 đồng; tổng 936.637.600 đồng. 

[4]  ối với văn  ản ủy quyền để thế chấp tài sản cho Ng n hàng: Xét 

thấy, ngày 17 tháng 4 nă  2011  à Lại Thị Ưng là vợ ông Nguyễn Văn  ạt 

(ông  ạt chết  hông để lại di chúc) và các con là chị Nguyễn Thị T1, chị 

Nguyễn Thị H1, anh Nguyễn Văn H1 cùng nhau lập văn  ản ủy quyền cho anh 

Hà đ ợc thế chấp hoặc thế chấp cho  ên thứ 3 toàn  ộ quyền sử dụng đất tại 

thửa số 85 tờ  ản đồ số 05 diện tích 112 
2
 địa ch  tại: Thị trấn Phú Xuyên, 
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huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đã đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số S816057 ngày 05-02-2002 đứng tên hộ  à Lại Thị Ưng để vay vốn 

Ng n hàng; văn  ản ủy quyền đã tu n thủ các quy định của pháp luật nên có 

hiệu lực pháp luật. 

[5]  ối với hợp đồng thế chấp: Xét thấy, ngày 11 tháng 5 nă  2011 gi a 

 ên thế chấp là anh Nguyễn Văn H1;  ên nhận thế chấp là Ng n hàng quốc tế và 

bên vay là anh Ch, chị H đã    hợp đồng thế chấp; tài sản thế chấp là quyền sử 

dụng đất tại thửa số 85 tờ  ản đồ số 05 diện tích 112 
2
 địa ch  tại: Thị trấn Phú 

Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đã đ ợc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số S816057 ngày 05-02-2002 đứng tên hộ  à Ưng. Hợp đồng 

thế chấp đã đ ợc công chứng, tài sản thế chấp thuộc quyền sử dụng, sở h u hợp 

pháp của  ên thứ 3 gồ   à Ưng, chị T  , chị Hậu, anh Hà; theo đó ngày 17-4-

2011  à Ưng, chị T  , chị Hậu đã có văn  ản ủy quyền cho anh Hà thế chấp tài 

sản là quyền sử dụng đất cho  ên thứ 3 tại Ng n hàng; tài sản thế chấp đã đ ợc 

đăng    giao dịch  ảo đả  tại Văn ph ng đăng    quyền sử dụng đất, Phòng Tài 

nguyên và Môi tr ờng huyện Phú Xuyên thành phố Hà Nội nên hợp đồng thế 

chấp có hiệu lực pháp luật. 

[6] Tại  hoản 1  iều 1 của Hợp đồng thế chấp quy định “ ên thế chấp 

đồng   thế chấp tài sản của  ình để  ảo đả  thực hiện nghĩa vụ d n sự đối với 

VIB ( ên nhận thế chấp)  ao gồ  tiền vay (nợ gốc), lãi vay, lãi quá hạn, chi phí 

xử l  tài sản thế chấp, các chi phí  hác của  ên vay theo các hợp đồng tín 

dụng….và các nghĩa vụ  hác của  ên vay tại VIB đ ợc     ết gi a hai  ên 

trong  hoảng thời gian từ ngày 11-5-2011 đến ngày 11-5-2030”. Nh  vậy, theo 

quy định của hợp đồng thế chấp đ ợc     ết gi a  a  ên, thì tài sản thế chấp 

đ ợc  ảo đả  cho  hoản vay của anh Ch chị H  ao gồ  nợ gốc, lãi vay, lãi quá 

hạn…với thời hạn 19 nă ; do vậy, tr ờng hợp anh Ch chị H không thanh toán 

 hoản nợ gốc, nợ lãi vay, lãi quá hạn theo quyết định của  ản án thì Ng n hàng 

quốc tế có quyền đề nghị c  quan thi hành án d n sự có thẩ  quyền phát  ại tài 

sản thế chấp của  ên thứ 3 để thu hồi nợ là đúng quy định của pháp luật. 

 [7] Về việc đề nghị xe  xét trách nhiệ  của Ng n hàng quốc tế, cố tình 

 éo dài việc thanh l  hợp đồng tín dụng, làm ảnh h ởng đến quyền lợi của anh 

Hà: Xét thấy, sau khi anh Ch chị H vi phạ  nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín 

dụng, nă  2013 anh Ch chị H  ị vỡ nợ nên đã thay đổi địa ch  và  hông thông 

 áo cho Ng n hàng, phía Ng n hàng đã là  việc với anh Hà là chủ tài sản thế 

chấp để xử l   hoản nợ, nh ng anh Hà  hông nhất trí. Tại phiên t a phúc thẩ  

các đ  ng sự trình  ày, nă  2013 Ng n hàng quốc tế đã  hởi  iện vụ án tại T a 

án nh n d n huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội là n i có tài sản thế chấp, 

nh ng sau đó, T a án huyện Phú Xuyên đã có văn  ản trả lời Ng n hàng  hởi 

 iện vụ án tại T a án huyện Trực Ninh, t nh Na   ịnh theo địa ch  của  ị đ n 

đ ợc ghi trong hợp đồng. Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ s  vụ án, sau  hi 

T a án huyện Trực Ninh, t nh Na   ịnh thụ l  vụ án, xét thấy vụ án  hông 

thuộc thẩ  quyền giải quyết của mình đã ra quyết định chuyển vụ án cho Tòa án 



9 

 

huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, sau đó T a án huyện Phú Xuyên đã có 

quyết định chuyển trả hồ s  vụ án cho T a án huyện Trực Ninh để giải quyết 

theo thẩ  quyền; quá trình giải quyết vụ án T a án huyện Trực Ninh đã ủy thác 

cho T a án Phú Xuyên về việc xe  xét thẩ  định tại chỗ tài sản thế chấp nên 

việc giải quyết vụ án đã  ị  éo dài.   

[8] Việc anh Hà và ng ời  ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh Hà cho 

rằng Ng n hàng quốc tế có lỗi trong quá trình đôn đốc xử l  nợ, chậ  trễ  hông 

 hởi  iện vụ án để xử l  tài sản thế chấp, đã là  phát sinh  hoản lãi ảnh h ởng 

đến quyền lợi của anh Hà là bên thế chấp tài sản, vấn đề này  hông thuộc phạ  

vi xét xử của T a án. 

 [9] Về việc đề nghị Ngân hàng không đ a xe ô tô KIA, BKS 29LD-5415 là 

tài sản thế chấp cho  hoản vay, để phát  ại xe ô tô, thanh l  hợp đồng tín dụng. 

Xét thấy, căn cứ vào hợp đồng tín dụng số CN048/HDTD1-VB019/11 và hợp 

đồng thế chấp ngày 11-5-2011  hông thể hiện việc xe ô tô KIA, BKS 29LD-

5415 là tài sản thế chấp cho  hoản vay 400 triệu đồng của anh Ch, chị H tại 

Ngân hàng;  ặt  hác tại phiên t a phúc thẩ , anh Ch trình bày xe ô tô KIA, 

BKS 29LD-5415 là tài sản thuộc sở h u Công ty Pepsi.Co  hông phải tài sản 

thuộc sở h u của anh Ch chị H, do vậy  hông có căn cứ chấp nhận lời trình  ày 

của anh Hà và lời trình  ày của ng ời  ảo vệ quyền và lợi ích của anh Hà về vấn 

đề này.  

[10] Từ ph n tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy  hông có căn cứ chấp nhận 

 háng cáo của anh Hà và lời trình  ày của ng ời  ảo vệ quyền và lợi ích của anh 

Hà và gi  nguyên  ản án s  thẩ . 

[11] Án phí d n sự phúc thẩ : Anh Hà phải nộp theo quy định của pháp luật. 

[12] Các quyết định  hác của  ản án s  thẩ   hông có  háng cáo,  háng 

nghị đã có hiệu lực  ể từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng nghị cấp phúc 

thẩ   hông xe  xét giải quyết. 

Vì các lẽ trên,  

 QUYẾT ĐỊNH: 

        Căn cứ   hoản 1  iều 308 Bộ luật tố tụng D n sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 nă  2016 của Ủy  an th ờng vụ quốc 

hội quy định về  ức thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án.  

1. Không chấp nhận  háng cáo của anh Nguyễn Văn H1.  

2. Gi  nguyên bản án số 20/2022/DS-ST ngày 19 tháng 7 nă  2022 của 

T a án nh n d n huyện Trực Ninh, t nh Na   ịnh.  

 3. Án phí d n sự phúc thẩ : Anh Hà phải nộp là 300.000đồng nh ng đ ợc 

đối trừ với số tiền đã nộp tạ  ứng phí d n sự phúc thẩ  là 300.000đồng tại  iên 
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lai số 0002053 ngày 08-8-2022 của Chi cục thi hành án d n sự huyện Trực 

Ninh. Anh Hà đã nộp đủ án phí d n sự phúc thẩ . 

Trong tr ờng hợp  ản án, quyết định đ ợc thi hành theo quy định tại  iều 

2 của Luật Thi hành án d n sự thì ng ời đ ợc thi hành án d n sự, ng ời phải thi 

hành án d n sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc  ị c ỡng chế thi hành án theo quy định tại các  iều 6, 7 

và 9 của Luật Thi hành án d n sự; thời hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo quy 

định tại  iều 30 của Luật Thi hành án d n sự. 

Bản án phúc thẩ  có hiệu lực thi hành  ể từ ngày tuyên án. 

 

Nơ    ậ   

- Các đ  ng sự; 

- VKSND t nh Na   ịnh; 

- TAND huyện Trực Ninh; 

- Chi cục THADS huyện Trực Ninh; 

- Hồ s  vụ án; 

- L u VT. 

TM  HỘI Đ NG X T X  PH C TH M 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Vũ Thị Thu 

 

 

 


